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TßA ¸N NH¢N D¢N 

THµNH PHè H¶I D¦¥NG 

TØNH H¶I D¦¥NG 

 

Bản án số:194/2017/HSST 

Ngày: 26/9/2017 
 

CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bích Nga. 

 - Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Vũ Thị Khuôn - Cán bộ nghỉ hưu. 

  2. Ông Bùi Văn Thiệu - Giáo viên nghỉ hưu. 

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Bốn - Thư 

ký TAND thành phố Hải Dương. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Thành Long - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải 

Dương mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

186/2017/HSST ngày 08 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn N, sinh năm 1991. Nơi ĐKHKTT: Thôn K 2, xã V, thị xã C, 

tỉnh Hải Dương. Chỗ ở: Khu 4, ph­êng C, thµnh phè H, tỉnh Hải Dương. Trình 

độ v¨n hãa: 12/12. Nghề nghiệp: Nhân viên lễ tân. Con ông Nguyễn Văn Đ, sinh 

năm 1952, và bà Hà Thị C, sinh năm 1952. Gia đình bị cáo có 4 anh em, bị c¸o 

là con thứ 4. Bị cáo có vợ là Trần Thị T, sinh năm 1994 (đã bỏ đi) và có 01 con 

sinh năm 2013.  

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/7/2017, chuyển tạm giam ngày 04/7/2017 

đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. 

Có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY: 
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Bị cáo Nguyễn Văn N bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Nguyễn Văn N là nhân viên lễ tân của khách sạn T có địa chỉ ở Khu 4, 

ph­êng C, thµnh phè H, tỉnh Hải Dương do bà Nguyễn Thị N là chủ khách sạn. 

Theo hợp đồng N được giao nhiệm vụ bố trí, sắp xếp và thanh toán tiền phòng 

cho khách đến nghỉ tại khách sạn. Do có quen biết với Quách Thị H ở xã Th, 

huyện L, tỉnh H nên H và N thỏa thuận: Nếu khách đến nghỉ tại khách sạn T có 

nhu cầu mua dâm thì N gọi điện cho H đến bán dâm, H trực tiếp thu tiền của 

khách với số tiền là 500.000 đồng/1 lần mua dâm, N được hưởng 200.000 đồng, 

H được hưởng 300.000 đồng. Khoảng 23giê ngày 01/7/2017, anh Phạm Thành 

C ở thôn N, xã Đ, huyện T, tỉnh Hải Dương và anh Lò Văn T ở bản K, xã L, 

huyện V, tỉnh Yên Bái đến khách sạn T thuê phòng 204 và 207 để nghỉ. Sau khi 

nhận chìa khóa phòng, anh C bảo N “anh điều cho em một gái bán dâm lên 

phòng 207 để em mua dâm”, N đồng ý và thỏa thuận giá bán dâm là 500.000 

đồng/1 lần. Sau đó, N dùng điện thoại có số máy 0162.844.3405 gọi cho H số 

máy 01688.212.559 đến khách sạn để bán dâm. Khoảng 00 giê 30 phót ngày 

02/7/2017, H đến khách sạn T rồi nhắn tin hỏi N số phòng, N nhắn tin trả lời 

“phòng 207”. H lên phòng 207 của khách sạn gặp anh Chung thu 500.000 đồng, 

rồi cả hai quan hệ tình dục đến khoảng 00 giờ 50 phút ngày 02/7/2017 thì bị Cơ 

quan CSĐT Công an TP. Hải Dương phát hiện bắt quả tang thu giữ vật chứng. 

Quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn N đã khai nhận hành vi gọi người 

bán dâm đến cho khách để mua bán dâm ngay tại khách sạn do N quản lý phù 

hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, lời khai của 

Quách Thị H, Phạm Thành C, Lò Văn T và các tài liệu kh¸c.  

Tại bản cáo trạng số 188/VKS-HS ngày 06/9/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội Chứa mại 

dâm, theo khoản 1 Điều 254 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn N khai nhận tòa bộ hành vi 

phạm tội như trong bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải 

Dương là đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình vợ bỏ 

từ khi con trai 9 tháng tuổi, bị cáo một mình phải nuôi con nhỏ, hay ốm đau để 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương thực hành quyền 

công tố, trình bày luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Chứa mại dâm”. 
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- Áp dụng khoản 1 Điều 254; điểm p khoản 1 Điều 46; Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Nguyễn Văn N từ 18 tháng đến 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

02/7/2017. 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xö lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; 

®iÓm a, c, ® kho¶n 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu cho tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng; tÞch thu phát mại 

sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 4 màu trắng lắp sim số 

0162.844.3405 lµ cña bÞ c¸o N dïng ®Ó liªn l¹c víi Qu¸ch ThÞ H ®Õn b¸n d©m vµ 

01 điện thoại di động Samsung DuosSM, vµ 02 sim G530H 0961.655.490, 

01688.212.559 cña chÞ Qu¸ch ThÞ H, chÞ H kh«ng yªu cÇu tr¶ l¹i vµ tù nguyÖn 

sung quü Nhµ n­íc. Sung quỹ Nhà nước số tiền 500.000 đồng; tÞch thu, tiªu hñy 

c¸c sim ®iªn tho¹i v× kh«ng cßn gi¸ trÞ.  

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 

97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016, buộc bị 

cáo Nguyễn Văn NhÊt phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai 

nhận tội của bị cáo tại Cơ quan điều tra, với biên bản bắt giữ người có hành vi 

phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Có cơ sở kết luận: Khoảng 23 giê 00 phút ngày 01/7/2017 tại khách sạn T ở Khu 

4, ph­êng C, thµnh phè H, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn N là nhân viên lễ tân 

có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp và thanh toán tiền phòng cho khách đã sử dụng điện 

thoại gọi điện cho Quách Thị H đến khách sạn bán dâm cho anh Phạm Thành C. 

Đến khoảng 00giê 50 phót ngày 02/7/2017, khi anh C và chị H đang quan hệ 

tình dục tại phòng 207 của khách sạn Tùng Lâm thì bị Cơ quan CSĐT Công an 

TP. Hải Dương phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Hành vi của bị cáo đã 

đủ yếu tố cấu thành tội "Chứa mại dâm", quy định tại khoản 1 Điều 254 Bộ luật 

hình sự . V× vËy, quyÕt ®Þnh cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè H¶i D­¬ng 

truy tè bÞ c¸o víi téi danh vµ ®iÒu luËt nªu trªn là có căn cứ, ®óng ng­êi, ®óng 

téi, đúng pháp luật. 
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Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người 

và còn là nguyên nhân lây truyền những bệnh xã hội, đặc biệt là bệnh HIV - 

AIDS, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Bị cáo là người có đủ năng 

lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật 

nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo vẫn thực hiện điều đó thể hiện ý thức coi thường 

pháp luật, cần xử phạt nghiêm đối với bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm ổn định, tµi s¶n riªng 

kh«ng cã nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xö lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; 

điểm a, c, ® khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; 

 Tịch thu cho tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động 

Iphone 4 màu trắng bÞ c¸o NhÊt dïng ®Ó liªn l¹c cho Qu¸ch ThÞ H ®Õn b¸n d©m;  

01 điện thoại di động Samsung DuosSM, G530H cña chị Qu¸ch ThÞ 

H­¬ng không liên quan đến vụ án cần trả lại nhưng chÞ H­¬ng kh«ng nhận l¹i, 

tù nguyÖn sung quü Nhµ n­íc. Xét đây là sự tự nguyện cần chấp nhận và phát 

mại sung quỹ Nhà nước.  

Số tiền 500.000 đồng là tiền Phạm Thành C mua dâm do Quách Thị H 

giao nộp cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; 03 sim số 0162.844.3405; 

0961.655.490, 01688.212.559 cÇn tÞch thu, tiªu hñy v× kh«ng cßn gi¸ trÞ .  

Đối với anh Phạm Thành C có hành vi mua dâm và chị Quách Thị H có 

hành vi bán dâm, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đã ra quyết định xử 

phạt hành chính theo quy định. 

Đối với bà Nguyễn Thị N là chủ khách sạn T không biết việc N chứa mại 

dâm tại khách sạn nên không có căn cứ xử lý. 

Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016. Bị 

cáo phải chịu án phí theo quy định.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố : Bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Chứa mại dâm”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 254; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 16 (mười sáu) tháng tù thời hạn tù tính từ 

ngày 02/7/2017.  

Về xö lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; 

điểm a, c, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tịch thu cho tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng;  

TÞch thu phát mại sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 4 màu 

trắng; ph¸t m¹i sung quü Nhµ n­íc 01 điện thoại di động Samsung DuosSM, 

G530H; Tịch thu, tiªu hñy 03 sim số 0162.844.340; 0961.655.490, 

01688.212.559.  

 (Theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng ngµy 15/9/2017 gi÷a cơ quan CSĐT 

C«ng an thµnh phè H¶i D­¬ng vµ Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù thµnh phè H¶i 

D­¬ng);  

 Tịch thu sung quỹ nhà nước 500.000 đồng (theo PhiÕu nhËp kho ngày 

05/7/2017 gi÷a C«ng an thµnh phè H¶i D­¬ng vµ Kho bạc Nhà nước tØnh Hải 

Dương).  

 - Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án ngày 30/12/2016. 

Bị cáo Nguyễn Văn N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thÈm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo. Báo cho bị cáo có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 

 - VKSND TP Hải Dương; 
 - Công an TP Hải Dương; 
 - Chi cục THADSTP Hải Dương; 
 - Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. 
 - Bị cáo. 
 - Lưu hồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
Đã ký 

 
 

 Nguyễn Thị Bích Nga 
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